	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TP HÀ NỘI
	ĐÁP ÁN THI GIỮA KÌ II
Môn: Ngữ văn





Phần I. Đọc hiểu (3.0 điểm)

Câu 1. 
       -Phong cách ngôn ngữ báo chí
Câu 2
- Hãy bắt đầu từ việc bảo vệ sức khỏe của chính mình thông qua những việc đơn giản như: nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế, rửa tay, vệ sinh cá nhân và nơi ở, hay không đến nơi đông người khi không thật cần thiết, có ý thức tự cách ly khi bản thân có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao, hạn chế di chuyển để giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh cho cộng đồng.
- Điểm 1,0 điểm: Trả lời theo đúng cách trên 
- Điểm 0.25: Chỉ trả lời được hai biện pháp
- Điểm 0: Không trả lời hoặc trả lời không đúng các yêu cầu nêu trên.

Câu 3:

· Hs có bày tỏ quan điểm theo nhiều cách, miễn sao phù hợp và thuyết phục
 II. Làm văn (7.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm)

* Yêu cầu chung

- Biết kết hợp kiến thức và kĩ năng tạo lập một đoạn văn nghị luận xã hội.

- Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng; diễn đạt sáng rõ, có cảm xúc; không mắc các lỗi chính tả, ngữ pháp.

* Yêu cầu cụ thể

a. Đảm bảo cấu trúc của đoạn văn nghị luận (0.25 điểm)

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận (0.5 điểm)

- Điểm 0.5: Xác định được vấn đề cần nghị luận: 
- Điểm 0.25: Xác định chưa rõ vấn đề cần nghị luận, nêu chung chung.
- Điểm 0: Xác định sai vấn đề nghị luận hoặc trình bày một vấn đề không liên quan gì đến hai đoạn văn trong đề bài.

c. Chia vấn đề nghị luận thành các luận cứ phù hợp; các luận cứ triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai luận điểm; biết kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng; dẫn chứng có thể lấy từ thực tiễn đời sống xã hội hoặc trong văn học (1.25 điểm).

* Lưu ý: nếu thí sinh rút ra vấn đề nghị luận khác với Hướng dẫn chấm thì giám khảo cần căn cứ vào sự chặt chẽ, nhất quán, mối liên hệ giữa bài viết với hai sự kiện trong đề bài và tính thuyết phục của bài viết để chấm điểm một cách linh hoạt 
Câu 2 (5.0 điểm)

* Yêu cầu chung

- Biết kết hợp kiến thức và kĩ năng tạo lập một văn bản nghị luận văn học.

- Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc, thể hiện được năng lực cảm thụ văn học; không mắc các lỗi chính tả, ngữ pháp.

* Yêu cầu cụ thể

a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn nghị luận (0.5 điểm)
- Điểm 0.5: Trình bày đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài.

+ Phần Mở bài dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề.

+ Phần Thân bài được tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ và cùng làm sáng tỏ vấn đề.

+ Phần Kết bài khái quát được vấn đề đã bàn luận.

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận (0.25 điểm)
- Điểm 0.5: Xác định được vấn đề cần nghị luận: trọng tâm là những biểu hiện của tình mẫu tử cao đẹp trong hai đoạn văn.

- Điểm 0.25: Xác định chưa rõ vấn đề cần nghị luận.

- Điểm 0: Xác định sai vấn đề nghị luận.

c. Chia vấn đề cần nghị luận thành các luận điểm phù hợp; các luận điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai luận điểm; biết kết hợp hài hòa giữa kiến thức lí luận và năng lực cảm thụ văn học.
- Đảm bảo các yêu cầu trên; có thể trình bày theo định hướng sau:
Mở bài:

+ Giới thiệu ngắn gọn về tác giả và tác phẩm.
+ giới thiệu vấn đề : sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị

Thân Bài:

            - Giải thích khái quát: Sức sống tiềm tàng là sức sống vốn có của con người nhưng bị hoàn cảnh bên ngoài tác động làm che khuất đi, nhưng luôn thường trực chờ cơ hội trỗi dậy( 0,25 đ)

            - Sức sống vốn có của Mị trước khi làm dâu nhà Thống Lí Pá Tra(0,25 điểm)

                 + Trước khi Mị làm dâu nhà Thống Lí, Mị là một cô gái người Mông, trẻ trung, xinh đẹp, tài năng, hiếu thảo…( dẫn chứng)

· Sức sống tiềm tàng của Mị bị khuất lấp trong cảnh làm dâu gạt nợ:
+ Khi làm dâu nhà Thống lí Mị bị đày đọa cả thể xác lẫn tinh thần( dẫn chứng)

+ Mị dần chở lên chai sạn với nõi đau: “ mặt buồn rười rượi”, “ lùi lũi như con rùa..”…

· Sức sống tiềm tàng trong Mị trỗi dậy:
- Trong đêm mùa xuân ở Hồng Ngài:(2,0 điểm)

+ Tác động của âm thanh cuộc sống bên ngoài( tiếng trẻ con chơi quay, tiếng sáo..) ùa vào tâm trí đánh thức những kỉ niệm trong quá khứ của Mị.
+ Mị nhẩm lời bài hát…

+ Mị thấy “phơi phới trở lại”, Mị muốn đi chơi..

+ Khi A Sử trói, lòng Mị vẫn lơ lửng theo tiếng sáo, tiếng hát của tình yêu, “ Mị vùng bước đi”, nhưng những vòng dây trói kéo Mị về thực tại.
        - Bàn luận: Mị luôn tiềm tàng sức sống mạnh mẽ, sức sống ấy luôn âm ỉ cháy trong lòng người con gái Tây Bắc và chỉ chờ có cơ hội để bùng lên mạnh mẽ.

         -Trong đêm mùa đông, khi A Phủ bị trói:(1,5 đ)
            + Ban đầu Mị dửng dưng bởi sau đêm tình mùa xuân, cô trở lại là cái xác không hồn.

             + Khi nhìn thấy hai dòng nước mắt của A Phủ khiến Mị đồng cảm, chợt nhớ đến hoàn cảnh của mình trong quá khứ, Mị lại biết thương mình, thương người bị đày đọa..( dẫn chứng)
             + Bất bình trước tội ác của cha con nhà Thống lí, Mị cắt dây trói cho A Phủ.

· Bàn luận: Mị là người con gái lặng lẽ mà manh mẽ, tiềm tàng sức sống, hành động của Mị đã đạp đổ cường quyền, thần quyền của phóng kiến miền núi.
-Kết bài:

            - Nghệ thuật(0,25 đ) khắc họa thành công nhân vật qua tâm lí, hành động..; ngôn ngữ đậm chất miền núi…

----------------------------------------------- Hết ----------------------------------------------
2

